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Câu 1: (6,0 điểm)
Nêu vị trí địa lí Việt Nam?

Câu 2: (4,0 điểm)

a. Kể tên các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta?

b. Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển các nước nào?

………………………………………………………
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ĐÁP ÁN

Câu 1: (6,0 điểm)

Nêu vị trí địa lí Việt Nam

- VN nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông

Nam Á. (1,0đ)

- Hệ tọa độ địa lí: (2,0đ)

+ Điểm cực bắc: 23023’B thuộc Lũng Cú – Đồng Văn – Hà Giang.

+ Điểm cực nam: 8034’B thuộc Đất Mũi – Ngọc Hiển – Cà Mau.

+ Điểm cực tây: 102009’Đ thuộc Sín Thầu – Mường Nhé – Điện Biên.

+ Điểm cực đông: 109024’Đ thuộc Vạn Thạnh – Vạn Ninh – Khánh Hòa.

- Trên biển hệ tọa độ địa lí của nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 6050’B và từ khoảng

kinh độ 1010 Đ đến trên 117020’ Đ tại Biển Đông. (1,0đ)

- Việt Nam vừa gắn liền với lục địa Á –Âu, vừa tiếp giáp với Biển Đông và thông ra Thái

Bình Dương rộng lớn. (1,0đ)

- Đại bộ phận nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ thứ 7. (1,0đ)

Câu 2: (4,0 điểm)

a. Kể tên các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta

Vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm

lục địa.

b. Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển các nước nào

Trung Quốc, Campuchia, Philippine, Malayxia, Brunay, Indonexia, Xingapore, Thailand.
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